
STT SỐ VĂN BẢN

NGÀY, THÁNG, 

NĂM BAN 

HÀNH

TÊN VĂN BẢN

1

Thông tư số 02/2010/TT-

BGDĐT Thông tư 

34/2013/TT-BGDĐT 

17/09/2013
Ban hành danh mục đồ dùng, đồ chơi, thiết bị dạy học tối 

thiểu dùng cho GDMN 

2
Nghị định số 

136/2013/NĐ-CP
21/10/2013

Quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo 

trợ xã hội

3
Quyết định số: 404/QĐ-

TTg
20/3/2014

Phê duyệt đề án "Hỗ trợ phát triển nhóm trẻ độc lập tư thục 

ở khu vực công nghiệp, khu chế xuất đến năm 2020"

4
Thông tư 28/2016/TT-

BGDĐT 
30/12/2016

Đẩy mạnh đổi mới hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ, xây 

dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm; tiếp tục củng 

cố, nâng cao chất lượng tổ chức bữa ăn bán trú, giáo dục vệ 

sinh, chăm sóc sức khỏe, đảm bảo tuyệt đối an toàn về thể 

chất và tinh thần cho trẻ; có giải pháp thiết thực để thực 

hiện tốt công tác giáo dục hòa nhập cho trẻ khuyết tật trong 

các cơ sở GDMN

5
Chỉ thị số:               

505/CT-BGD ĐT
20/02/2017

Về việc tăng cường các giải pháp đảm bảo an toàn trong 

các CSGDMN.

6
Nghị định số: 

46/2017/NĐ-CP
21/04/2017

Quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực 

giáo dục.

7 Luật số 43/2019/QH14 14/6/2019 Luật giáo dục 

8
Thông tư số 52/2020/TT-

BGD ĐT
31/12/2020 Ban hành Điều lệ trường mầm non

9
Thông tư số 47/2020/TT-

BGD ĐT 
31/12/2020

Quy định việc lựa chọn đồ chơi, học liệu được sử dụng 

trong các các sở GDMN

10
Công văn số:1065/BGD 

ĐT-GDMN
26/03/2020

V/v đảm bảo an toàn và phòng chống bạo hành trẻ em 

trong các cơ sở GDMN

11
Nghị định số 

105/2020/NĐ-CP
09/08/2020 Quy định chính sách phát triển GDMN

12
Nghị định số 04/2021/NĐ-

CP
22/01/2021 Quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giáo dục

13
Thông tư 01/VBHN-BGD 

ĐT
13/4/2021 Ban hành chương trình GDMN

14
Nghị định số 81/2021/NĐ-

CP
28/8/2021

Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở GD 

thuộc hệ thống GD quốc dân và chính sách miễn giảm học 

phí, hỗ trợ chi phí học tập, giá dịch vụ trong lĩnh vực 

GD&ĐT

15
Thông tư 49/2021/TT-

BGD ĐT
31/12/2021

Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động nhóm trẻ độc lập, 

lớp mẫu giáo độc lập, lớp mầm non độc lập loại hình dân 

lập và tư thục

16
Nghị quyết số 103/NQQ-

CP
08/11/2022

Về chính sách hỗ trợ CBQL, GV,NV trong các cơ sở 

GDMN, GD tiểu học ngoài công lập gặp khó khăn do đại 

dịch Covid-19.

UBND HUYỆN AN DƯƠNG

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

DANH MỤC

Văn bản chỉ đạo cơ sở mầm non độc lập tư thục

Cấp Trung ương: Thủ tướng chính phủ và Bộ GD&ĐT

Cấp thành phố, sở GD&ĐT



STT SỐ VĂN BẢN

NGÀY, THÁNG, 

NĂM BAN 

HÀNH

TÊN VĂN BẢN

1
Công văn số: 

7130/UBND-VX
27/09/2013

Về việc tăng cường công tác quản lý các cơ sở GDMN 

ngoài công lập của UBND thành phố.

2
Công văn số 

1082/SGDĐT-MN
27/12/2013

Chấn chỉnh việc dạy trước chương trình lớp 1, dạy ngoài 

chương trình GDMN do Bộ GD&ĐT quy định.

3
Công văn số 770/SGDĐT-

MN
13/09/2013

Về việc đảm bảo an toàn cho trẻ tại các cơ sở GD mầm 

non.

4
Công văn số 11/SGD ĐT-

MN
01/07/2014 Về việc quản lý GDMN ngoài công lập.

5
Công văn số: 

4317/UBND-VX
23/11/2015

Về việc tăng cường công tác quản lý các cơ sở GDMN tư 

thục.

6 Kế hoạch số 06a/BCĐ 15/3/2016
Kế hoạch thực hiện Đề án "Hỗ trợ, phát triển nhóm trẻ độc 

lập ở khu vực công nghiệp, khu chế xuất" năm 2016

7
Kế hoạch 2649/KH-

UBND
14/11/2016

Kế hoạch phát triển trường lớp mầm non ở các 

KCN,KCX… thành phố Hải Phòng đến năm 2020.

8
Công văn số 

1608/SGDĐT-GDMN
12/11/2017

Về việc tăng cường công tác quản lý đảm bảo an toàn về 

thể chất, tinh thần cho trẻ và phòng chống nạn xâm hại, 

ngược đãi, bạo hành trẻ em trong các CSGDMN

9
Nghị quyết số 

54/2019/NQ-HĐND
19/12/2019

Về chính sách hỗ trợ học phí cho học sinh từ bậc học mầm 

non đến THPT trên địa bàn thành phố Hải Phòng

10
Nghị quyết số 

04/2021/NQ-HĐND
08/12/2021

Quy định 1 số mức hỗ trợ thực hiện Nghị định số 

105/2020/NĐ-CP ngày 08/9/2020 của Chính phủ về chính 

sách PTGDMN trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

1
Công văn số 227/UBND-

GDĐT
114/07/2011

Về việc đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ em trong độ tuổi 

mầm non.

2
Quy chế số: 01/QC-

PGDĐT
06/12/2012

Phối hợp của Phòng GD&ĐT với các phòng ban chuyên 

môn và UBND các xã về việc quản lý cơ sở GDMN tư 

thục, lớp mẫu giáo đọc lập, NTGĐ trên địa bàn huyện.

3
Công văn số : 205/UBND-

GDĐT
07/05/2012

Về việc tăng cường công tác quản lý các cơ sở GDMN tư 

thục.

4
Kế hoạch số: 18/KH-

PGDĐT
28/09/2013

Về việc phân công các trường mầm non phụ trách NTGĐ, 

lớp MN tư thục trên địa bàn huyện An Dương.

5
Thông báo số: 40/TB-

UBND
27/3/2015

Kết luật của phó Chủ tịch huyện về kết quả kiểm tra các cơ 

sở GDMN ngoài công lập.

6 Báo cáo số 19/BC-UBND 03/11/2014 Báo cáo công tác quản lý cơ sở GDMN ngoài công lập.

7
Công văn số: 761/UBND-

GD ĐT
14/12/2015

Về việc đôn đốc giải quyết, khắc phục sau kiểm tra NTGĐ, 

lớp MNTT trên địa bàn.

8
Công văn số: 04/CV-

PGDĐT
02/03/2017

Về việc một số quy định về công tác quản lý nhóm trẻ, lớp 

MNTT.

9 Công văn số: 55/PGDĐT 21/9/2017
Về việc tăng cường công tác quản lý, đảm bảo an toàn cho 

trẻ tại các NTGĐ, lớp MNTT

10
Kế hoạch số: 64/KH-

UBND
17/4/2017

Thực hiện kế hoạch 2649/KH-UBND ngày 14/11/2016 của 

UBND thành phố hải Phòng….phát triển trường lớp mầm 

non ở các KCN,KCX… thành phố Hải Phòng đến năm 

2020.

11
Quyết định số: 2039/QĐ-

UBND 
 24/6/2022

Về việc giao chỉ tiêu số lớp, số học sinh cho các cơ sở giáo 

dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn huyện 

năm học 2022-2023

Cấp huyện, PGD



STT SỐ VĂN BẢN

NGÀY, THÁNG, 

NĂM BAN 

HÀNH

TÊN VĂN BẢN

12
Công văn số: 

155/PGDĐT- GDMN
14/9/2022

Về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDMN năm học 

2022-2023


